
Mã HP Tên học phần Tên lớp TC Số TC
SV 

đ.ký
Lịch học Giáo viên Phòng học điều chỉnh

QT008 Kỹ năng giao tiếp văn phòng K19.QT008.1_LT 3.0 52
22/09/25-04/01/26 - Thứ 

4(T1-3); 
Thái Vân Hà B1-404TCAM

QT008 Kỹ năng giao tiếp văn phòng K19.QT008.2_LT 3.0 54
22/09/25-04/01/26 - Thứ 

4(T4-6); 
Phạm Thùy Thu B1-404TCAM

QT008 Kỹ năng giao tiếp văn phòng K19.QT008.3_LT 3.0 52
22/09/25-04/01/26 - Thứ 

4(T7-9); 
Nguyễn Diệu Cúc B1-404TCAM

FLA7010 Nghe 1 FLA7010.1_LT 3.0 36
22/09/25-04/01/26 - Thứ 

4(T3-6); 

Trương Thị Thanh 

Lan
B1-302

FLA7010 Nghe 1 FLA7010.2_LT 3.0 35
22/09/25-04/01/26 - Thứ 

4(T7-10); 
Phan Thị Son B1-302

MC007 Pháp luật đại cương MC007.7_LT 3.0 47
22/09/25-21/12/25 - Thứ 

4(T4-6); 
Đinh Duy Thanh B1-203

MC007 Pháp luật đại cương MC007.8_LT 3.0 49
22/09/25-21/12/25 - Thứ 

4(T7-9); 
Đinh Duy Thanh B1-204

CN115 Toán cao cấp 3 CN115.4tc.1_LT 4.0 13
29/09/25-04/01/26 - Thứ 

2(T1-3); Thứ 4(T1-3); 

Đỗ Viết Tuân; Đỗ 

Viết Tuân
B1-203

CN116 Xác suất và thống kê CN116.1_LT 3.0 17
29/09/25-04/01/26 - Thứ 

4(T7-9); Thứ 3(T7-9); 

Trương Chí Trung; 

Trương Chí Trung
B1-301
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